
Phụ lục số 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN
các Dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

và miền núi năm 2022, 2023 và 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện

(Kèm theo báo cáo số:   173  /BC-ĐGS ngày  16  tháng  12    năm 2024 của Đoàn giám sát TT HĐND huyện)

STT Danh mục chương trình/ dự án/tiểu dự án

Kế hoạch vốn được giao Kết quả thực hiện nguồn vốn

Tổng
KH vốn

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS ĐP
đối ứng

ND
đóng
góp

Khác NSTW NS ĐP
đối ứng

ND
đóng
góp

Chương trình MTQG phát triển KTXH  vùng
ĐBDTTS & MN

I NĂM 2022 2.890 2.890 855,0 855,0 - -
1 UBND thị trấn Đăk Glei 256 256
- Mô hình nuôi heo Đen 256 256
2 UBND xã Đăk Kroong 264 264
- Hỗ trợ giống cây Mắc ca 264 264 262,8 262,8
4 UBND xã Đăk Long 302 302
- Chăn nuôi bò sinh sản thôn Dục Lang 302 302 301,7 301,7
5 Xã Đăk Pék 42 42

- Hỗ trợ giống bò sinh sản 42 42 42,0 42,0

6 UBND xã Đăk Nhoong 266 266

- Hỗ trợ chăn nuôi giống heo địa phương 266 266
7 UBND xã Đăk Plô 272 272
- Đầu tư vùng trồng dược liệu cây Sâm Ngọc Linh 272 272
8 UBND xã Đăk Man 266 266
- Hỗ trợ giống trồng cây Đinh Lăng 266 266 248,4 248,4
9 UBND xã Đăk Choong 258 258
- Đầu tư phát triển vùng dược liệu… 258 258

10 UBND xã Xốp 279 279

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
cái sinh sản 279 279
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11 UBND xã Mường Hoong 342 342

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi
Trâu sinh sản thôn Đăk Bối xã Mường Hoong 342 342

12 UBND xã Ngọc Linh 343 343
- Trồng Sâm Ngọc Linh 343 343

NĂM 2023 8.285 7.963 322 3.045,1 2.969,9 75,2 -
1 UBND thị trấn Đăk Glei 1.019 979 40

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi bò địa phương sinh sản 364 350 14 357,4 350,0 7,4

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình trồng dược liệu (sâm dây, đương quy,…) 176 169 7

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi Dê 271 260 11

- Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế:  Mô
hình trồng cây cà phê vối trên địa bàn Thị trấn 208 200 8

2 UBND xã Đăk Kroong 655 630 25

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Nuôi
bò cái sinh sản 564 20

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Nuôi
heo giống địa phương 66 5

4 UBND xã Đăk Long 1.202 1.155 47

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Hỗ trợ
giống bò thôn Đăk Ak xã Đăk Long 576,6 23,4

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Nuôi
heo thịt thôn Đăk Tu xã Đăk Long 178,4 7,6

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Hỗ trợ
cây giống Mắc ca 416 400 16 414,0 398,3 15,7

5 UBND xã Đăk Pék 164 158 6

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi bò cái sinh sản 164 158 6 164,0 158,0 6,0

6 UBND xã Đăk Nhoong 1.059 1.018 41

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Chăn
nuôi  heo địa phương 520 500 20

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi Trâu sinh sản 539 518 21 516,9 513,0 3,9

7 UBND xã Đăk Plô 772 742 30
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- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình trồng sâm dây 208 200 8 199,4 199,4

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi Trâu sinh sản 564 542 22

8 UBND xã Đăk Man 626 602 24

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi Dê 314 302 12 314,0 302,0 12,0

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi Trâu sinh sản 312 300 12 307,3 295,3 12,0

9 UBND xã Đăk Choong 656 630 26

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Chăn
nuôi trâu 535 21

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Chăn
nuôi bò 95 5

10 UBND xã Xốp 551 530 21

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Chăn
nuôi  heo địa phương 551 530 21

11 UBND xã Mường Hoong 789 758 31

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Chăn
nuôi bò sinh sản giống địa phương 578 555 23 571,2 553,0 18,2
Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Chăn
nuôi trâu sinh sản giống địa phương 211 203 8 200,9 200,9

12 UBND xã Ngọc Linh 792 761 31

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Hỗ trợ
mua trâu 569 25

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Nuôi
heo thương phẩm 192 6

NĂM 2024 10.564 9.604 960 1.001,07 956,58 44,49 -
1 UBND thị trấn Đăk Glei 969 881 88

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi
trâu  sinh sản trên địa bàn thị trấn Đăk Glei 550 500 50

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
trên địa bàn thị trấn Đăk Glei 221 201 20

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình trồng
cây chuối sáp trên địa bàn thị trấn Đăk Glei 99 90 9

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình trồng
cây cà phê vối  trên địa bàn thị trấn Đăk Glei 99 90 9
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2 UBND xã Đăk Pék 156 142 14

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
cái sinh sản giống địa phương 156 142 14

3 UBND xã Đăk Kroong 624 567 57

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
sinh sản trên địa bàn  xã Đăk Krooong 462 420 42

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình trồng
cây cà phê vối  trên địa bàn xã Đăk Kroong 162 147 15

5 UBND xã Đăk Long 1.143 1.039 104

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Hỗ trợ
giống bò 594 540 54

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Hỗ trợ
giống heo 549 499 50

6 UBND xã Đăk Nhoong 1.008 916 92

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Chăn nuôi bò
sinh sản trên địa bàn xã Đăk Nhoong 220 200 20

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi
Trâu sinh sản trên địa bàn xã Đăk Nhoong 550 500 50

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình trồng
cây cà phê trên địa bàn xã Đăk Nhoong 238 216 22

7 UBND xã Đăk Plô 1.031 937 94

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình trồng cây cà phê 437 397 40 392,28 392,28

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Mô
hình nuôi Trâu sinh sản 594 540 54

8 UBND xã Đăk Man 1.008 916 92

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi
trâu sinh sản địa phương 343 312 31 338,29 311 27,29

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
sinh sản địa phương 279 254 25 270,5 253,3 17,2

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi
Heo đen sinh sản địa phương 385 350 35

9 UBND xã Đăk Choong 977 888 89
- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Chăn nuôi  bò 550 500 50
- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Hỗ trợ giống lúa 427 388 39

10 UBND xã Xốp 1.057 961 96
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- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
trên địa bàn xã 583 530 53

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình trồng
cây cà phê trên địa bàn xã 474 431 43

11 UBND xã Mường Hoong 1.295 1.177 118

-  Hỗ trợ phát triển sản xuất công đồng: Mô hình chăn
nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã 528 480 48

-  Hỗ trợ phát triển sản xuất công đồng: Mô hình chăn
nuôi Trâu sinh sản trên địa bàn xã 574 522 52

-  Hỗ trợ phát triển sản xuất công đồng: Mô hình nuôi
heo lấy thịt trên địa bàn xã 193 175 18

12 UBND xã Ngọc Linh 1.298 1.180 118

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi bò
sinh sản giống địa phương 451 410 41

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình nuôi
trâu sính sản giống địa phương 462 420 42

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình trồng
Sâm Ngọc Linh 385 350 35
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Khác

Phụ lục số 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN
các Dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

và miền núi năm 2022, 2023 và 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện

(Kèm theo báo cáo số:   173  /BC-ĐGS ngày  16  tháng  12    năm 2024 của Đoàn giám sát TT HĐND huyện)

Kết quả thực hiện nguồn vốn
Trong đó
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